
Ống PVC-u theo tiêu chuẩn TCCS 2603-01:2025 (tham chiếu theo TCVN 8491:2011 và tiêu chuẩn ISO 1452:2009)

Hệ mét Hệ Inch Giá trước thuế VAT Giá sau thuế VAT

1 Ống PVC-U 21x1.2mmx4m 10 6.400                           6.912                       

2 Ống PVC-U 21x1.7mmx4m  15 8.600                           9.288                       

3 Ống PVC-U 21x3.0mmx4m 32 14.000                         15.120                     

4 Ống PVC-U 27x1.3mmx4m 10 9.100                           9.828                       

5 Ống PVC-U 27x1.6mmx4m  12 11.000                         11.880                     

6 Ống PVC-U 34x1.4mmx4m 8 12.300                         13.284                     

7 Ống PVC-U 34x1.9mmx4m  12 15.700                         16.956                     

8 Ống PVC-U 42x1.4mmx4m 6 15.200                         16.416                     

9 Ống PVC-U 42x1.9mmx4m  9 19.900                         21.492                     

10 Ống PVC-U 49x1.5mmx4m 6 19.100                         20.628                     

11 Ống PVC-U 49x2.1mmx4m  9 25.100                         27.108                     

12 Ống PVC-U 60x1.6mmx4m 5 24.000                         25.920                     

13 Ống PVC-U 60x2.3mmx4m 8 35.800                         38.664                     

14 Ống PVC-U 90x1.7mmx4m  3 39.700                         42.876                     

15 Ống PVC-U 90x2.6mmx4m  6 61.400                         66.312                     

16 Ống PVC-U 114x2.2mmx4m  3 68.400                         73.872                     

17 Ống PVC-U 114x3.1mmx4m  6 96.500                         103.680                   

18 Ống PVC-U 114x4.5mmx4m  9 135.000                       145.260                   

19 Ống PVC-U 130x5.0mmx4m  9 164.200                       177.336                   

20 Ống PVC-U 140x3.5mmx4m  5 134.200                       144.936                   

21 Ống PVC-U 140x4.1mmx4m  6 155.800                       168.264                   

22 Ống PVC-U 140x6.7mmx4m  10 245.400                       265.032                   

23 Ống PVC-U 168x3.2mmx4m  3 147.800                       159.624                   

24 Ống PVC-U 168x4.5mmx4m  6 200.700                       216.756                   

25 Ống PVC-U 220x4.2mmx4m  3 246.700                       266.436                   

26 Ống PVC-U 220x5.6mmx4m  6 327.900                       354.132                   

27 Ống PVC-U 220x8.3mmx4m  9 469.900                       507.492                   

28 Ống PVC-U 250x7.3mmx4m  6 487.400                       526.392                   

29 Ống PVC-U 280x8.2mmx4m  6 612.200                       661.176                   

30 Ống PVC-U 315x9.2mmx4m  6 771.200                       832.896                   

31 Ống PVC-U 400x11.7mmx4m  6 1.238.400                    1.337.472                

Nếu quý khách có yêu cầu đặc biệt về đường kính hoặc chiều dài, vui lòng liên hệ phòng kinh doanh theo 
số điện thoại 0792 601 302

Áp dụng từ ngày 19 tháng 6 năm 2025
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